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Số:          /BC-LTT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 5 năm 2016
BÁO CÁO

TỰ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Đơn vị: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Năm học 2015 – 2016
Căn cứ công văn số 51/BGDĐT-TĐKT ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016,
Căn cứ kết quả hoàn thành từng lĩnh vực công tác của các đơn vị trực thuộc trong năm học 2015 – 2016, Trư​ờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chi tiết, cụ thể các lĩnh vực công tác như​ sau:
	Tiêu chuẩn
	Lĩnh vực công tác
	Điểm quy định
	Điểm tự chấm
	Điểm của Sở
	Điểm của Bộ

	I
	Công tác đào tạo
	30
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 1.1
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 1.2
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 1.3
	1,5
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.1
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.2
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.3
	3
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.1
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.2
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.3
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.4
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.5
	6
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.1
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.2
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.3
	3
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	1,5
	
	
	

	II
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	30
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	1
	1
	
	

	
	Tiêu chí 1.1
	3
	
	
	

	
	Tiêu chí 1.2
	3
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.1
	3
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.2
	3
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.1
	3
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.2
	3
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.1
	3
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.2
	3
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 5.1
	3
	
	
	

	
	Tiêu chí 5.2
	3
	
	
	

	III
	Công tác hợp tác quốc tế
	20
	
	
	

	
	Nội dung hợp tác quốc tế
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	1
	
	
	


	
	Tiêu chí b
	1
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí b
	1
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí b
	1
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí b
	1
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	2
	
	
	

	
	Nội dung đào tạo với nước ngoài
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	3
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí b
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí c
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí d
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí e
	0,6
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	4
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí b
	0,8
	
	
	

	
	Tiêu chí c
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí d
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí e
	0,8
	
	
	

	
	Tiêu chí f
	0,6
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	3
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí b
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí c
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí d
	0,6
	
	
	

	
	Tiêu chí e
	0,6
	
	
	

	IV
	Công tác học sinh sinh viên
	20
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	4
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	4
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	4
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	4
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	4
	
	
	

	V
	Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
	10
	
	
	

	
	Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục
	5
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	1
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	1
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	1
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	1
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	1
	
	
	

	
	Công tác quản lý tuyển sinh
	
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	1
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	1
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	1
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	1
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	1
	
	
	

	VI
	Công tác phát triển đội ngũ
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	2
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	2
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	2
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	2
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	2
	
	
	

	VII
	Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tiếp công dân
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	2
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	1
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	1
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.2
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.3
	2
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí b
	1
	
	
	

	VIII
	Công tác kế hoạch, tài chính và thống kê
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí b
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí c
	0,5
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	
	Tiêu chí a
	
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn a.1
	0,25
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn a.2
	0,25
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn a.3
	0,5
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn a.4
	0,5
	
	
	

	
	Tiêu chí b
	
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn b.1
	0,5
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn b.2
	0,5
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn b.3
	0,25
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn b.4
	0,25
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.1
	2
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.2
	1
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	1
	
	
	

	IX
	Công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, thư viện
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	3
	
	
	

	
	Tiêu chí 1.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 1.2
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 1.3
	1
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	4
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.1
	2
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.2
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.3
	1
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	3
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.2
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.3
	1
	
	
	

	X
	Công tác tổ chức cán bộ
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	2
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	2
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	2
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	2
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	2
	
	
	

	XI
	Công tác pháp chế
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 1.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 1.2
	1
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.2
	0,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.3
	0,5
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.2
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 3.3
	0,5
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.2
	1
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 5.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 5.2
	0,5
	
	
	

	XII
	Công tác công nghệ thông tin
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	6
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	1
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	1,5
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	1
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	0,5
	
	
	

	XIII
	Công tác Giáo dục quốc phòng – An ninh
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	2
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	3
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	2
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	2
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	1
	
	
	

	XIV
	Tổ chức thực hiện các cuộc vận động
	10
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1
	2
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 2.2
	1
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3
	2
	
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.1
	1
	
	
	

	
	Tiêu chí 4.2
	1
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 5.1
	1,5
	
	
	

	
	Tiêu chí 5.2
	0,5
	
	
	

	TỔNG SỐ ĐIỂM
	200
	
	
	


Nơi nhận: 
HIỆU TRƯỞNG
· Bộ Giáo dục và Đào tạo;

· Sở Giáo dục và Đào tạo;

· Lưu: VT, TC-HC-TH. 


Phạm Hữu Lộc
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